
Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối

1 Đơn nam dưới 45 X X X

2 Đơn nữ dưới 45 X X

3 Đôi nữ dưới 45 X X

4 Đôi nam dưới 45 X X X

5 Đôi nam nữ dưới 45 X X X

6 Đơn nam trên 45 X X X

7 Đơn nữ trên 45 X X

8 Đôi nam trên 45 X X X

9 Đôi nữ trên 45 X X X

10 Đôi nam nữ trên 45 X X X

Sáng 8H

Chiều 13H30

Tối 19H

ĐẠI HỘI TDTT NGÀNH  NGÂN HÀNG LẦN THỨ NHẤT 2023

BAN TỔ CHỨC

STT Nội dung

Thời gian thi đấu:

Ngày 9/8 Ngày 10/8



1

4

5

6

8

9

11

12

13

16

sáng 9-trận 2

-bàn 4
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VŨ MINH DŨNG
VPBANK-SMBC

TRẦN BÁ PHÚC
ĐH NG.HÀNG TP.HCM

PHẠM VIỆT CƯỜNG
AGRIBANK sáng 9-trận 7

-bàn 1

TRIỆU VĂN SỸ
PG BANK Chiều 9-trận 4

-bàn 1NG. HỮU TÀI
BIDV

sáng 9-trận 1-bàn 1

HOÀNG DUY KHÁNH

VÕ SỸ ĐÀN
BH TIỀN GỬI Tối 9-trận 4

-bàn 4

MSB Chiều 9-trận 4

-bàn 2ĐÀO MINH THÀNH
VIETBANK

sáng 9-trận 6

-bàn 6NG. ANH TUẤN
TECHCOMBANK

sáng 9-trận 1-bàn 2

sáng 9-trận 5

-bàn 1

TRẦN DUY ĐỨC
NHÀ MÁY IN TIỀN QG
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19

20

21

22

24

25

27

28

29

32
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NG. QUỐC TIẾN
SACOMBANK

TRƯƠNG MINH VŨ
SCB Chiều 9-trận 4

-bàn 3NGHIÊM QUÝ QUANG
EXIMBANK

sáng 9-trận 1-bàn 3

Tối 9-trận 4

-bàn 5

MB BANK

NGUYỄN NGỌC CHIẾN
VIETINBANK sáng 9-trận 7

-bàn 2

ĐỖ ANH TUẤN
NG.HÀNG CHÍNH SÁCH XH

sáng 9-trận 7

-bàn 3TRƯƠNG THANH HÀ
HSBC

sáng 9-trận 2-bàn 5

NG. NGỌC CƯỜNG

sáng 9-trận 7

-bàn 5

sáng 9-trận 7

-bàn 4NG. DUY CƯƠNG
SHB

sáng 9-trận 1-bàn 4

NG. NGỌC HÀ
VIETCOMBANK Chiều 9-trận 4

-bàn 4LÊ TRUNG THÀNH
VIB

NG. NAM HÀ
NG.HÀNG N.NƯỚC VN



33

36

37

38

40

41

43

44

45

46

48

NG. KHÁNH NGỌC
HH QUỸ TÍN DỤNG Chiều 9-trận 4

-bàn 5NG. ĐĂNG KHOA
VIETINBANK

sáng 9-trận 1-bàn 5

Tối 9-trận 4

-bàn 6

BAO VIET BANK

MAI XUÂN THẮNG
TP BANK sáng 9-trận 8

-bàn 1
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NGÔ MINH DŨNG
SEA BANK

TÔ THANH PHÚC

sáng 9-trận 2

-bàn 6

sáng 9-trận 7

-bàn 6LÊ NGỌC HẢI
HD BANK

sáng 9-trận 1-bàn 6

NG. HOÀNG LONG
VIETCOMBANK

NG. VĂN ĐẠM
TECHCOMBANK Chiều 9-trận 4

-bàn 6TRẦN ANH TUẤN
VIET A BANK

sáng 9-trận 2-bàn 1

TRẦN ANH TUẤN
ACB sáng 9-trận 8

-bàn 2

ĐỖ NGỌC MINH
NH CHÍNH SÁCH XH



49

52

53

54

56

57

59

60

61

64

NG. THANH SƠN
STANDART CHARTERED
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TRẦN DƯƠNG TUẤN ANH
AGRIBANK Chiều 9-trận 5

-bàn 1

sáng 9-trận 3

-bàn 1

Tối 9-trận 5

-bàn 1LÊ TIẾN DŨNG
CO-OP BANK

NG. ĐÌNH DƯƠNG
VP BANK-SMBC sáng 9-trận 8

-bàn 3

NG. VIỆT AN

sáng 9-trận 8

-bàn 4ĐINH VĂN ĐỊNH
NG.HÀNG N. NƯỚC VN

sáng 9-trận 2-bàn 3

MB BANK

NG. MINH ANH
BIDV

NG. ĐỨC THIỆP
KIENLONG BANK Chiều 9-trận 5

-bàn 2NGÔ XUÂN THÔNG
INDOVINA

NG. TRỌNG HUY
NAPAS

sáng 9-trận 2-bàn 2

sáng 9-trận 8

-bàn 5



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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15
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TRẦN THU TRANG
BIDV

VŨ THỊ HUỆ
NG.HÀNG N.NƯỚC VN Chiều 9-

trận 1-bàn 5LÊ T.THÙY DƯƠNG
VIETCOMBANK

sáng 9-trận 4-bàn 1

sáng 9-trận 9

-bàn 4TRƯƠNG THANH LAN
VIETINBANK

sáng 9-trận 3-bàn 6

ĐOÀNN THANH HƯƠNG
GP BANK Chiều 9-trận 5

-bàn 3ĐOÀN T.THU HỒNG
HD BANK

sáng 9-trận 4-bàn 3

BÙI T. GIANG
VP BANK-SMBC sáng 9-trận 9

-bàn 5TRẦN PHƯƠNG THÙY
H.VIỆN NG.HÀNG

sáng 9-trận 4-bàn 2

HOÀNG THỊ QUỲNH
NG.HÀNG CHÍNH SÁCH XH Chiều 9-

trận 1-bàn 6PHẠM T. HÀ AN
AGRIBANK

sáng 9-trận 4-bàn 5

NG. NGỌC TÂM TUYỀN
CB BANK sáng 9-trận 9

-bàn 6HOÀNG ANH
B.HIỂM TIỀN GỬI

sáng 9-trận 4-bàn 4

TRƯƠNG LÊ KIM CƯƠNG
KIENLONG BANK

NG. LÝ TRÀ GIANG
ICBC sáng 9-trận 10

-bàn 1ĐÀO HỒNG CHANG
MB BANK

sáng 9-trận 4-bàn 6
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19

20
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22

23
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25

26

27
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NG. THỊ NHƯ TRANG
MUFG

ĐOÀN KIM NGA
NG.HÀNG N.NƯỚC VN Chiều 9-

trận 2-bàn 5NG. THỊ NGỌC
VIETCOMBANK

sáng 9-trận 5-bàn 3

sáng 9-trận 10

-bàn 2NG. THÙY LINH
STANDART CHARTERED

sáng 9-trận 5-bàn 2

TRẦN THỊ LANG DƯƠNG
TP BANK Chiều 9-trận 5

-bàn 4NG. THỊ MAI LAN
SEA BANK

sáng 9-trận 5-bàn 5

NG. HẢI MINH
GP BANK sáng 9-trận 10

-bàn 3NG. THU THẢO
BIDV

sáng 9-trận 5-bàn 4

NG. THỊ HOÀNG HÒA
NG.HÀNG CHÍNH SÁCH XH Chiều 9-

trận 2-bàn 6NG. THÚY HỒNG VÂN
AGRIBANK

NG. THỊ TUYẾT MAI
VIB sáng 9-trận 10

-bàn 4TRẦN KHÁNH HUYỀN
LP BANK

sáng 9-trận 5-bàn 6

NGÔ KHÁNH HUYỀN
VP BANK-SMBC

sáng 9-trận 10

-bàn 5DƯƠNG T. HẢI YẾN
CO-0P BANK

sáng 9-trận 6-bàn 1
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BẢNG A 1 2 3 Số điểm
Xếp 

hạng

2 TRANG-HƯƠNG (B.HIỂM TIỀN GỬI)

1 TÂN-HƯỜNG (N.HÀNG N.NƯỚC VN)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG A Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
TRANG-HƯƠNG (B.HIỂM TIỀN GỬI)

C10 1

3 LINH-VÂN (BIDV)

1
LINH-VÂN (BIDV)

2 1-3
TÂN-HƯỜNG (N.HÀNG N.NƯỚC VN)

C10 5 1
LINH-VÂN (BIDV)

BẢNG B 1 2 3 Số điểm
Xếp 

hạng

3 1-2
TÂN-HƯỜNG (N.HÀNG N.NƯỚC VN)

C10 8 1
TRANG-HƯƠNG (B.HIỂM TIỀN GỬI)

2 QUYÊN-PHỤNG (KIENLONG BANK)

1 NGA-PHƯƠNG (VIETCOMBANK)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG B Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
QUYÊN-PHỤNG (KIENLONG BANK)

C10 1

3 HÀ-HUYỀN (VIETINBANK)

2
HÀ-HUYỀN (VIETINBANK)

2 1-3
NGA-PHƯƠNG (VIETCOMBANK)

C10 5 2
HÀ-HUYỀN (VIETINBANK)

3 1-2
NGA-PHƯƠNG (VIETCOMBANK)

C10 8 2
QUYÊN-PHỤNG (KIENLONG BANK)
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BẢNG C 1 2 3 Số điểm
Xếp 

hạng

1 QUYÊN-LINH (VIB)

3 HIÈN-LINH (BIDV)

2 MAI-LY (VCB)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG C Ngày TT trận

BẢNG D 1 2 3 Số điểm

Bàn số

1 2-3
MAI-LY (VCB)

C10 1 3
HIÈN-LINH (BIDV)

Xếp 

hạng

3
HIÈN-LINH (BIDV)

3 1-2
QUYÊN-LINH (VIB)

C10 8 3
MAI-LY (VCB)

2 1-3
QUYÊN-LINH (VIB)

C10 5

2 NGỌC ANH-VÂN (N.HÀNG CH.SÁCH XH)

1 THÙY-CHUNG (CO-OP BANK)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG D Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
NGỌC ANH-VÂN (N.HÀNG CH.SÁCH XH)

C10 1

3 NGUYỆT-NI (AGRIBANK)

4
NGUYỆT-NI (AGRIBANK)

2 1-3
THÙY-CHUNG (CO-OP BANK)

C10 5 4
NGUYỆT-NI (AGRIBANK)

3 1-2
THÙY-CHUNG (CO-OP BANK)

C10 8 4
NGỌC ANH-VÂN (N.HÀNG CH.SÁCH XH)
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BẢNG E 1 2 3 Số điểm
Xếp 

hạng

1 ĐÀO-TIÊN (NAM Á BANK)

3 HẰNG-TỨ (VIETINBANK)

2 LIÊN-THƯƠNG (HD BANK)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG E Ngày TT trận

BẢNG F 1 2 3 Số điểm

Bàn số

1 2-3
LIÊN-THƯƠNG (HD BANK)

C10 1 5
HẰNG-TỨ (VIETINBANK)

Xếp 

hạng

5
HẰNG-TỨ (VIETINBANK)

3 1-2
ĐÀO-TIÊN (NAM Á BANK)

C10 8 5
LIÊN-THƯƠNG (HD BANK)

2 1-3
ĐÀO-TIÊN (NAM Á BANK)

C10 5

2 THỦY-HUYÊN (SHB)

1 HÀ-NGA (N.HÀNG N.NƯỚC VN)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG F Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
THỦY-HUYÊN (SHB)

C10 1

3 PHƯỢNG-TRINH (N.HÀNG CH.SÁCH XH)

6
PHƯỢNG-TRINH (N.HÀNG CH.SÁCH XH)

2 1-3
HÀ-NGA (N.HÀNG N.NƯỚC VN)

C10 5 6
PHƯỢNG-TRINH (N.HÀNG CH.SÁCH XH)

3 1-2
HÀ-NGA (N.HÀNG N.NƯỚC VN)

C10 8 6
THỦY-HUYÊN (SHB)



tứ kết bán kết chung kết vô địch

1

LẤY NHẤT BẢNG

2 X

3

4

5

6

7 X

8

Sáng 11
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Sáng 11

tối 10-trận 2

-bàn 2

Chiều 10-trận 9-bàn 2
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tối 10-trận 2

-bàn 1

Chiều 10-trận 9-bàn 1



1

4

5

8

9

11

12

13

16 TUẤN-HẢI
H.VIỆN N.HÀNG

Tối 9-trận 5

-bàn 4

QUÝ-NAM
OCEAN BANK Chiều 10-

trận 3-bàn 6THỌ-BẢO
NAM A BANK

Tối 9-trận 5

-bàn 2THẢO-LỘC
VIB

Tối 9-trận 1-bàn 1

Tối 9-trận 1

-bàn 6
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NGỌC-CƯỜNG
SHB

HOÀNG-LINH
PV COM BANK Chiều 10-

trận 3-bàn 5DŨNG-THÀNH

DƯƠNG-TRUNG
VP BANK-SMBC

Tối 9-trận 5

-bàn 3

N.HÀNG C.SÁCH XH

LONG-CƯƠNG
N.HÀNG N.NƯỚC VN Chiều 10-

trận 7-bàn 1



17

20

21

22

24

25

28

29

32 THIỆN-HOÀNG
VIET A BANK

Tối 9-trận 6

-bàn 1

GIANG-GIANG
AGRIBANK Chiều 10-

trận 4-bàn 2OAI-KHÁNH
VIETINBANK

Tối 9-trận 5

-bàn 6

CÔNG-KHÁNH
BIDV Chiều 10-

trận 7-bàn 2DŨNG-HOAN
HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG

THƯƠNG-THÀNH
B.HIỂM TIỀN GỬI Tối 9-trận 5

-bàn 5

KHOÁI-TÙNG
KIEN LONG BANK Chiều 10-

trận 4-bàn 1HOÀNG-HIỆP
TP BANK

Tối 9-trận 1-bàn 2

Tối 9-trận 2

-bàn 1
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PHÁT-TÙNG
VIETCOMBANK



33

36

37

38

40

41

43

44

45

48 LINH-VIỆT ANH
EXIMBANK

Tối 9-trận 2

-bàn 2

BÌNH-ĐẠT
AB BANK Chiều 10-

trận 4-bàn 4NAM-TUẤN
SHB

Tối 9-trận 6

-bàn 4VŨ-ĐỨC
VP BANK-SMBC

Tối 9-trận 1-bàn 4

THẢO-THIỆN
INDOVINA Chiều 10-

trận 7-bàn 3HIẾU-LINH
N.HÀNG N.NƯỚC VN

CƯỜNG-DƯƠNG
N.HÀNG C.SÁCH XH Tối 9-trận 6

-bàn 3

AN-SƠN
MSB Chiều 10-

trận 4-bàn 3HÙNG-CHUNG
CO-OP BANK

Tối 9-trận 1-bàn 3

Tối 9-trận 6

-bàn 2
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HÙNG-TRANG
TECHCOMBANK



49

52

53

54

56

57

60

61

64 LONG-NGỌC
BẮC Á BANK

Tối 9-trận 7

-bàn 1

QUÝ-CƯỜNG
VIETINBANK Chiều 10-

trận 4-bàn 6CHUNG-CƯỜNG
VIETCOMBANK

Tối 9-trận 6

-bàn 6

LÂM-HÀ
STANDARD CHARTERED Chiều 10-

trận 7-bàn 4THẢO-THIỆN
BIDV

VỸ-DŨNG
TP BANK Tối 9-trận 6

-bàn 5

HUY-CƯỜNG
BẢO VIỆT BANK Chiều 10-

trận 4-bàn 5THỎA-SƠN
HD BANK

Tối 9-trận 1-bàn 5

Tối 9-trận 2

-bàn 3
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LINH-BẰNG
VAMC



2 Hương + Dương (BIDV)

1 Việt + Trang (VP bank-SMBC)
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BẢNG A 1 2 3 Số điểm
Xếp 

hạng

3 1-2
Việt + Trang (VP bank-SMBC)

S10 7 1
Hương + Dương (BIDV)

1
Tuấn + Chinh  (NH Nhà Nước VN)

2 1-3
Việt + Trang (VP bank-SMBC)

S10 4 1
Tuấn + Chinh  (NH Nhà Nước VN)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG A Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
Hương + Dương (BIDV)

S10 1

3
Tuấn + Chinh 

(NH Nhà Nước VN)

2 Huy + Đông (BH tiền gửi)

1 Hiệu + Hiếu (TP Bank)

BẢNG B 1 2 3 Số điểm
Xếp 

hạng

3 1-2
Hiệu + Hiếu (TP Bank)

S10 7 2
Huy + Đông (BH tiền gửi)

2
Thông + Tuyền (Vietcombank)

2 1-3
Hiệu + Hiếu (TP Bank)

S10 4 2
Thông + Tuyền (Vietcombank)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG B Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
Huy + Đông (BH tiền gửi)

S10 1

3 Thông + Tuyền (Vietcombank)
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BẢNG C 1 2 3

3 Thành +Vân Anh (MSB)

2 Lâm + Vy (VIB)

Số điểm
Xếp 

hạng

1 Chinh + Hà (VietinBank)

3
Thành +Vân Anh (MSB)

3 1-2
Chinh + Hà (VietinBank)

S10 7 3
Lâm + Vy (VIB)

Thành +Vân Anh (MSB)

2 1-3
Chinh + Hà (VietinBank)

S10 4

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG C Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
Lâm + Vy (VIB)

S10 1 3

2 Hòa + Phượng (Co-op Bank)

1 Khánh + Nga (Agribank)

BẢNG D 1 2 3 Số điểm
Xếp 

hạng

3 1-2
Khánh + Nga (Agribank)

S10 7 4
Hòa + Phượng (Co-op Bank)

4
Hiền + Lương  (NH chính sách XH)

2 1-3
Khánh + Nga (Agribank)

S10 4 4
Hiền + Lương  (NH chính sách XH)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG D Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
Hòa + Phượng (Co-op Bank)

S10 1

3
Hiền + Lương 

(NH chính sách XH)
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BẢNG E 1 2 3

3
Phước + Tú 

(NH chính sách XH)

2 Nga + Tùng (Bac A Bank)

Số điểm
Xếp 

hạng

1
Công+ Chi 

(Standard Chartered)

1
Phước + Tú  (NH chính sách XH)

3 1-2
Công+ Chi  (Standard Chartered)

S10 8 1
Nga + Tùng (Bac A Bank)

Phước + Tú  (NH chính sách XH)

2 1-3
Công+ Chi  (Standard Chartered)

S10 5

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG E Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
Nga + Tùng (Bac A Bank)

S10 2 1

2 Quang + Nhung ( Vietin bank)

1 Hải + Liễu (HV Ngân Hàng)

BẢNG F 1 2 3 Số điểm
Xếp 

hạng

3 1-2
Hải + Liễu (HV Ngân Hàng)

S10 8 2
Quang + Nhung ( Vietin bank)

2
Tân + Dung (SHB)

2 1-3
Hải + Liễu (HV Ngân Hàng)

S10 5 2
Tân + Dung (SHB)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG F Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
Quang + Nhung ( Vietin bank)

S10 2

3 Tân + Dung (SHB)
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BẢNG G 1 2 3

3 Kim + Yến(Kienlong bank)

2 Thế + Hà ( N.Máy in tiền QG)

Số điểm
Xếp 

hạng

1 Khánh + Liên(Vietcombank)

3
Kim + Yến(Kienlong bank)

3 1-2
Khánh + Liên(Vietcombank)

S10 8 3
Thế + Hà ( N.Máy in tiền QG)

Kim + Yến(Kienlong bank)

2 1-3
Khánh + Liên(Vietcombank)

S10 5

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG G Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
Thế + Hà ( N.Máy in tiền QG)

S10 2 3

2 Hợp + Tiếp (VP bank- SMBC)

1 Dũng +Thủy (NH Nhà Nước VN)

BẢNG H 1 2 3 Số điểm
Xếp 

hạng

3 1-2
Dũng +Thủy (NH Nhà Nước VN)

S10 8 4
Hợp + Tiếp (VP bank- SMBC)

4
Thịnh+Đài (BIDV)

2 1-3
Dũng +Thủy (NH Nhà Nước VN)

S10 5 4
Thịnh+Đài (BIDV)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG H Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
Hợp + Tiếp (VP bank- SMBC)

S10 2

3 Thịnh+Đài (BIDV)



tứ kết bán kết chung kết vô địch

1

LẤY NHẤT BẢNG

2

3

4

5

6

7

8
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Tối 9-trận 7-bàn 2

sáng 11

Tối 9-trận 7-bàn 3

Sáng 11

Chiều 10-

trận 6-bàn 6

Chiều 10-trận 2-bàn 6

Chiều 10-trận 2-bàn 5
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Chiều 10-trận 2-bàn 3

Chiều 10-

trận 6-bàn 5

Chiều 10-trận 2-bàn 4



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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TRẦN PHƯƠNG
H. HỘI QUÝ TÍN DỤNG

TRẦN MINH HẠNH
N.HÀNG N.NƯỚC VN Sáng 10-

trận 5-bàn 6HUỲNH HÙNG SƠN
AGRIBANK

Tối 9-trận 2-bàn 5

Sáng 10-

trận 3-bàn 1SA V. HẠNH
N.HÀNG C.SÁCH XH

Tối 9-trận 2-bàn 4

PHẠM ĐỨC HIỆP
B.HIỂM TIỀN GỬI Tối 10-trận 1

-bàn 3LÊ HỮU DŨNG
INDOVINA

Tối 9-trận 3-bàn 1

NG. THÀNH TRUNG
VIETINBANK Sáng 10-

trận 3-bàn 2NG. NHƯ KHANG
NCB

Tối 9-trận 2-bàn 6

LÊ QUỐC KHÁNH
BIDV Sáng 10-

trận 6-bàn 6NG. HỒNG NGỘ
VIETCOMBANK

Tối 9-trận 3-bàn 3

VÕ HỮU PHƯƠNG
CB BANK Sáng 10-

trận 3-bàn 3NG. HẢI MINH
VP BANK-SMBC

Tối 9-trận 3-bàn 2

HOÀNG NGỌC HẢI
GP BANK

PHẠM VĂN TRỌNG
SCB Sáng 10-

trận 3-bàn 4



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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TRƯƠNG THANH HẢI
LP BANK

LÊ HUY NAM
AGRIBANK Sáng 10-

trận 7-bàn 5LÊ VĂN HẢI
VIETCOMBANK

Tối 9-trận 3-bàn 5

Sáng 10-

trận 3-bàn 5LÊ VĂN THÀNH
MUFG

Tối 9-trận 3-bàn 4

PHẠM KIM TUẤN
ĐÔNG Á BANK Tối 10-trận 1

-bàn 4HOÀNG NGHĨA TRUNG
CO-OP BANK

Tối 9-trận 4-bàn 1

HUỲNH KHƯƠNG PHÚ
BIDV Sáng 10-

trận 3-bàn 6PHAN QUỐC TÚ
OCEAN BANK

Tối 9-trận 3-bàn 6

TRẦN ANH ĐỨC
N.HÀNG C.SÁCH XH Sáng 10-

trận 7-bàn 6HÀ QUANG TUYẾN
VIETINBANK

Tối 9-trận 4-bàn 3

LEE BYOUNG SUN
NONGHYUP-HN Sáng 10-

trận 4-bàn 5PHAN VĂN NGHĨA
KIENLONG BANK

Tối 9-trận 4-bàn 2

LÊ THẾ THỌ
N.HÀNG N.NƯỚC VN

NG. THÁI HÀ
H.VIỆN N.HÀNG Sáng 10-

trận 4-bàn 6



2 1-3
Bùi T Ngọc Thủy (VCB)

S9 6 3
Trần T Thanh Huyền ( NH Chính Sách XH)

Trần T Thanh Huyền ( NH Chính Sách XH)

2 Trần Bích Hạnh (TP bank)

1 Bùi T Ngọc Thủy (VCB)

3 1-2
Bùi T Ngọc Thủy (VCB)

S9 9 1
Trần Bích Hạnh (TP bank)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG B Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
Trần Bích Hạnh (TP bank)

S9 3

3 Trần T Thanh Huyền ( NH Chính Sách XH)

2

2 1-3
Ng T Kim Thoa (NH Nhà Nước VN)

S9 6 2
Trần T Thủy ( BIDV)

BẢNG B 1 2 3 Số điểm
Xếp 

hạng

3 1-2
Ng T Kim Thoa (NH Nhà Nước VN)

S9 8 6
Mai T Thanh Sen (Co-op bank)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG A Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
Mai T Thanh Sen (Co-op bank)

S9 3

3 Trần T Thủy ( BIDV)

1
Trần T Thủy ( BIDV)

2 Mai T Thanh Sen (Co-op bank)

1 Ng T Kim Thoa (NH Nhà Nước VN)
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BẢNG A 1 2 3 Số điểm
Xếp 

hạng



2 1-3
Phan Thụy Hạ Trang (Agribank)

S9 6 5
Trương T Thanh Viên (BIDV)

3 1-2
Phan Thụy Hạ Trang (Agribank)

S9 9 3
Trịnh T Hường (NH Nhà Nước VN)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG D Ngày TT trận Bàn số

1 2-3
Trịnh T Hường (NH Nhà Nước VN)

S9 3

3 Trương T Thanh Viên (BIDV)

4
Trương T Thanh Viên (BIDV)

2
Nguyễn Ngọc Thanh (Vietcombank)

2 1-3
Phan Thanh Phương (SHB)

S9 6

2 Trịnh T Hường (NH Nhà Nước VN)

1 Phan Thụy Hạ Trang (Agribank)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG C Ngày TT trận

BẢNG D 1 2 3 Số điểm

Bàn số

1 2-3
Nguyễn Ngọc Thanh (Vietcombank)

S9 3 3
Lại T Tuyết ( NH Chính Sách XH)

Xếp 

hạng

4
Lại T Tuyết ( NH Chính Sách XH)

3 1-2
Phan Thanh Phương (SHB)

S9 9

3 Lại T Tuyết ( NH Chính Sách XH)

2 Nguyễn Ngọc Thanh (Vietcombank)

Số điểm
Xếp 

hạng

1 Phan Thanh Phương (SHB)
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BẢNG C 1 2 3



tứ kết bán kết chung kết vô địch

1

LẤY NHẤT NHÌ

nhất ở 1,4,5,8

2

3

4

5

6

7

8

Tối 10-trận 1-bàn 2

Chiều 9-

trận 7-bàn 6

Sáng 9-trận 11-bàn 4

Sáng 11
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Tối 10-trận 1-bàn 1

Sáng 11

Sáng 9-trận 11-bàn 3

ĐẠI HỘI TDTT NGÀNH  NGÂN HÀNG LẦN THỨ NHẤT 2023

NỘI DUNG: Giai đoạn 2-ĐƠN NỮ TRÊN 45

Sáng 9-trận 11-bàn 1

Chiều 9-

trận 7-bàn 5

Sáng 9-trận 11-bàn 2



4 2-4
Giang + Trang (BIDV)

C9

6 3-4
Hải + Vinh (Vietinbank)

C9 10 2
Tuấn + Sơn (NH Nhà Nước VN)

5 1-2
Khải + Đức (NH Chính Sách XH)

C9 10 1
Giang + Trang (BIDV)

2-3
Giang + Trang (BIDV)

C9 1

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG A Ngày TT trận

7

Bàn số

1 1-4
Khải + Đức (NH Chính Sách XH)

C9 1 1
Tuấn + Sơn (NH Nhà Nước VN)

2
Tuấn + Sơn (NH Nhà Nước VN)

2
Hải + Vinh (Vietinbank)

3 1-3
Khải + Đức (NH Chính Sách XH)

C9 7 1
Hải + Vinh (Vietinbank)

2

4 Tuấn + Sơn (NH Nhà Nước VN)

3 Hải + Vinh (Vietinbank)

2 Giang + Trang (BIDV)

1 Khải + Đức (NH Chính Sách XH)
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BẢNG A 1 2 3 4 Số điểm
Xếp 

hạng



6 3-4
Tiệp + Nghiệp (BH Tiền gửi)

C9 10 4
Duy + Tuân (SCB)

5 1-2
Khương + Long (VCB)

C9 10 3
Hiệp + Bình (Agribank)

4 2-4
Hiệp + Bình (Agribank)

C9 4
Duy + Tuân (SCB)

4
Tiệp + Nghiệp (BH Tiền gửi)

3 1-3
Khương + Long (VCB)

C9 7 3
Tiệp + Nghiệp (BH Tiền gửi)

2 2-3
Hiệp + Bình (Agribank)

C9 1

Duy + Tuân (SCB)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG B Ngày TT trận

7

1 1-4
Khương + Long (VCB)

C9 1

4 Số điểm
Xếp 

hạng

1 Khương + Long (VCB)

2 Hiệp + Bình (Agribank)

Bàn số
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BẢNG B 1 2 3

3

4 Duy + Tuân (SCB)

3 Tiệp + Nghiệp (BH Tiền gửi)



6 3-4
Hưng + Thiện (VCB)

C9 10 6
Toàn + Mỹ (NH Nhà Nước VN)

5 1-2
Thưởng + Lâm (SHB)

C9 10 5
Tuấn + Hoài Anh (VPB-SMBC)

4 2-4
Tuấn + Hoài Anh (VPB-SMBC)

C9 8

1 1-4
Thưởng + Lâm (SHB)

C9 2

2
Toàn + Mỹ (NH Nhà Nước VN)

2
Hưng + Thiện (VCB)

3 1-3
Thưởng + Lâm (SHB)

C9 8 1
Hưng + Thiện (VCB)

2 2-3
Tuấn + Hoài Anh (VPB-SMBC)

C9 2

1
Toàn + Mỹ (NH Nhà Nước VN)

4 Toàn + Mỹ (NH Nhà Nước VN)

3 Hưng + Thiện (VCB)

Bàn số

4 Số điểm
Xếp 

hạng

1 Thưởng + Lâm (SHB)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG C Ngày TT trận

2 Tuấn + Hoài Anh (VPB-SMBC)
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BẢNG C 1 2 3



6 3-4
Thế + Hòa (VIB)

C9 11 4
Đức + Đăng (Vietinbank)

5 1-2
Tỉnh + Sách ( NH Chính Sách XH)

C9 11 3
Hoàng + Hà (BIDV)

4
Đức + Đăng (Vietinbank)

4
Thế + Hòa (VIB)

3 1-3
Tỉnh + Sách ( NH Chính Sách XH)

C9 8 3
Thế + Hòa (VIB)

2 2-3
Hoàng + Hà (BIDV)

C9 2

4 2-4
Hoàng + Hà (BIDV)

C9 8

1 1-4
Tỉnh + Sách ( NH Chính Sách XH)

C9 2 3

4 Đức + Đăng (Vietinbank)

3 Thế + Hòa (VIB)

Đức + Đăng (Vietinbank)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG D Ngày TT trận

2 Hoàng + Hà (BIDV)

Bàn số

4 Số điểm
Xếp 

hạng

1 Tỉnh + Sách ( NH Chính Sách XH)
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BẢNG D 1 2 3



tứ kết bán kết chung kết vô địch

1

LẤY NHẤT NHÌ

nhất ở 1,4,5,8

2

3

4

5

6

7

8

Chiều 10-

trận 6-bàn 4

Chiều 10-trận 3-bàn 4
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Sáng 11

Sáng 11

Chiều 10-trận 3-bàn 3
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Chiều 10-trận 3-bàn 1

Chiều 10-

trận 6-bàn 3

Chiều 10-trận 3-bàn 2



6 3-4
Thu + Nga (Vietinbank)

S10 8 6
Hiền + Phương  (NH Chính Sách XH)

3 1-3
Quế Anh + Giang (VCB)

S10 6 1
Thu + Nga (Vietinbank)

5 1-2
Quế Anh + Giang (VCB)

S10 8 5
Hương + Hằng (Agribank)

4 2-4
Hương + Hằng (Agribank)

S10 6 2
Hiền + Phương  (NH Chính Sách XH)

2 2-3
Hương + Hằng (Agribank)

S10 1 6
Thu + Nga (Vietinbank)

Bàn số

1 1-4
Quế Anh + Giang (VCB)

S10 1 5

4
Hiền + Phương 

(NH Chính Sách XH)

Hiền + Phương  (NH Chính Sách XH)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG B Ngày TT trận

3 Thu + Nga (Vietinbank)

2 Hương + Hằng (Agribank)

3 1-2
Hạnh + Hà (Agribank)

S10 9 4
Oanh + Hà (BIDV)

Xếp 
hạng

1 Quế Anh + Giang (VCB)

BẢNG B 1 2 3 4
Số 

điểm

2 1-3
Hạnh + Hà (Agribank)

S10 6

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG A Ngày TT trận

5
Bình + Lan Anh  (NH Nhà Nước VN)

2 Oanh + Hà (BIDV)

Bàn số

1 2-3
Oanh + Hà (BIDV)

S10 5 5

3
Bình + Lan Anh 

(NH Nhà Nước VN)

Bình + Lan Anh  (NH Nhà Nước VN)
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BẢNG A 1 2 3
Số 

điểm
Xếp 

hạng

1 Hạnh + Hà (Agribank)



6 3-4
Lượt + Hương (Co-op bank)

S10 9 6
Chương + Hạnh  (NH Chính Sách XH)

3 1-3
Hậu + Yên  (Vietinbank)

S10 6 3
Lượt + Hương (Co-op bank)

5 1-2
Hậu + Yên  (Vietinbank)

S10 9 5
Thủy + Giang (BIDV)

4
Chương + Hạnh  (NH Chính Sách XH)

2 2-3
Thủy + Giang (BIDV)

S10 2

4 2-4
Thủy + Giang (BIDV)

S10 6

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG C Ngày TT trận

6
Lượt + Hương (Co-op bank)

Bàn số

1 1-4
Hậu + Yên  (Vietinbank)

S10 2 5
Chương + Hạnh  (NH Chính Sách XH)

4
Chương + Hạnh 

(NH Chính Sách XH)

3 Lượt + Hương (Co-op bank)

2 Thủy + Giang (BIDV)

1
Hậu + Yên 

(Vietinbank)
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BẢNG C 1 2 3 4 Số điểm
Xếp 

hạng



tứ kết bán kết chung kết vô địch

1

LẤY NHẤT NHÌ

2 X

3

4

5

6

7 X

8

3 đội nhất ở 1,4,8

Chiều 10-

trận 6-bàn 2

Sáng 11
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Chiều 10-

trận 6-bàn 1

Chiều 10-trận 2-bàn 1

Chiều 10-trận 2-bàn 2



6 3-4
Lam + Thủy (NH Chính sách XH)

C9 9 2
Toàn + Hương(SHB)

3 1-3
Trung + Trang(BH tiền gửi)

C9 6 1
Lam + Thủy (NH Chính sách XH)

5 1-2
Trung + Trang(BH tiền gửi)

C9 9 1
Hải + Hằng (BIDV)

4 2-4
Hải + Hằng (BIDV)

C9 6 2
Toàn + Hương(SHB)

2 2-3
Hải + Hằng (BIDV)

C9 3 2
Lam + Thủy (NH Chính sách XH)

Bàn số

1 1-4
Trung + Trang(BH tiền gửi)

C9 3 1

4 Toàn + Hương(SHB)

Toàn + Hương(SHB)

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG B Ngày TT trận

3 Lam + Thủy (NH Chính sách XH)

2 Hải + Hằng (BIDV)

3 1-2
Quế + Hoa (Vietinbank)

C9 11 5
Tuấn Anh + Hiền (VAMC)

Xếp 
hạng

1 Trung + Trang(BH tiền gửi)

BẢNG B 1 2 3 4
Số 

điểm

2 1-3
Quế + Hoa (Vietinbank)

C9 8

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG A Ngày TT trận

6
Phong + Thanh (NH Nhà Nước VN)

2 Tuấn Anh + Hiền (VAMC)

Bàn số

1 2-3
Tuấn Anh + Hiền (VAMC)

C9 5 5

3 Phong + Thanh (NH Nhà Nước VN)

Phong + Thanh (NH Nhà Nước VN)
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BẢNG A 1 2 3
Số 

điểm
Xếp 

hạng

1 Quế + Hoa (Vietinbank)



6 3-4
Tuấn + Trang (NH Chính Sách XH)

C9 9 4
Hùng + Thảo (HD Bank)

3 1-3
Tịnh + Thúy (BIDV)

C9 6 3
Tuấn + Trang (NH Chính Sách XH)

5 1-2
Tịnh + Thúy (BIDV)

C9 9 3
Hường + Quỳnh(VCB)

4 2-4
Hường + Quỳnh(VCB)

C9 6 4
Hùng + Thảo (HD Bank)

2 2-3
Hường + Quỳnh(VCB)

C9 3

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG C Ngày TT trận

4
Tuấn + Trang (NH Chính Sách XH)

Bàn số

1 1-4
Tịnh + Thúy (BIDV)

C9 3 3
Hùng + Thảo (HD Bank)

4 Hùng + Thảo (HD Bank)

3 Tuấn + Trang (NH Chính Sách XH)

2 Hường + Quỳnh(VCB)

1 Tịnh + Thúy (BIDV)
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BẢNG C 1 2 3 4 Số điểm
Xếp 

hạng



6 3-4
Chinh + Tiên (Agribank)

C9 9 6
Hoài + Nguyệt (HV Ngân Hàng)

3 1-3
Hà + Hương (Co-op bank)

C9 6 5
Chinh + Tiên (Agribank)

5 1-2
Hà + Hương (Co-op bank)

C9 9 5
Công + Thanh (NH Nhà Nước VN)

4 2-4
Công + Thanh (NH Nhà Nước VN)

C9 6 6
Hoài + Nguyệt (HV Ngân Hàng)

2 2-3
Công + Thanh (NH Nhà Nước VN)

C9 3

CÁC TRẬN THI ĐẤU BẢNG D Ngày TT trận

6
Chinh + Tiên (Agribank)

1 1-4
Hà + Hương (Co-op bank)

C9 3 5
Hoài + Nguyệt (HV Ngân Hàng)

2 Công + Thanh (NH Nhà Nước VN)

Bàn số

4 Hoài + Nguyệt (HV Ngân Hàng)

3 Chinh + Tiên (Agribank)

4 Số điểm
Xếp 

hạng

1 Hà + Hương (Co-op bank)
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BẢNG D 1 2 3



tứ kết bán kết chung kết vô địch

1

LẤY NHẤT NHÌ

nhất ở 1,4,5,8

2

3

4

5

6

7

8

Tối 10-trận 1

-bàn 6

Sáng 10-trận 10-bàn 4

Sáng 11
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Sáng 10-trận 10-bàn 1

Tối 10-trận 1

-bàn 5

Sáng 10-trận 10-bàn 2

Sáng 10-trận 10-bàn 3



I. ĐƠN NAM DƯỚI 45

GIẢI

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải ba

II. ĐƠN NỮ DƯỚI 45

GIẢI

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải ba

III. ĐÔI NỮ DƯỚI 45

GIẢI

Giải ba

Giải ba

Giải nhất

Giải nhì

HỌ VÀ TÊN VĐV ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN VĐV ĐƠN VỊ

KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN
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HỌ VÀ TÊN VĐV ĐƠN VỊ



IV. ĐÔI NAM DƯỚI 45

GIẢI

V. ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 45

GIẢI

Giải ba

Giải ba

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

HỌ VÀ TÊN VĐV ĐƠN VỊ

Giải nhì

Giải ba

HỌ VÀ TÊN VĐV ĐƠN VỊ

Giải nhất



VI. ĐƠN NAM TRÊN 45

GIẢI

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải ba

VII. ĐƠN NỮ TRÊN 45

GIẢI

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải ba

VIII. ĐÔI NAM NỮ TRÊN 45

GIẢI

Giải ba

Giải nhì

Giải ba

HỌ VÀ TÊN VĐV ĐƠN VỊ

Giải nhất

HỌ VÀ TÊN VĐV ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN VĐV ĐƠN VỊ



IX. ĐÔI NỮ TRÊN 45

GIẢI

X. ĐÔI NAM NỮ TRÊN 45

GIẢI

Giải ba

Giải nhì

Giải ba

HỌ VÀ TÊN VĐV ĐƠN VỊ

Giải nhất

Giải ba

Giải ba

Giải nhất

Giải nhì

HỌ VÀ TÊN VĐV ĐƠN VỊ


